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Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020
I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2020, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thách thức lớn: gió lốc, sét, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát ở Lai Châu và các tỉnh lân cận nên ảnh hưởng lớn đến công tác chăn nuôi; tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến tâm lý và sản xuất ở địa phương... Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện, sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn đưa ra những giải pháp thực hiện cụ thể ngay từ đầu năm; triển khai kế hoạch sản xuất sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được người dân chú trọng; triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, nguồn vốn khuyến nông, khuyến lâm… ngành nông nghiệp huyện Than Uyên cơ bản đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

II. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU
1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Lĩnh vực trồng trọt

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được người dân chú trọng. Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 7.652,8 ha
 đạt 102,6% KH, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 31.994 tấn, đạt 103,8% kế hoạch. Trong đó: 
- Cây lúa: Kế hoạch 4.773 ha, thực hiện 4.770,9 ha, đạt 99,9% kế hoạch, sản lượng ước đạt 25.632 tấn
.

- Cây ngô: Diện tích ngô kế hoạch 1.670 ha, thực hiện 1.854,5 ha, đạt 111% kế hoạch, sản lượng đạt 6.362 tấn
. 

- Cây lạc: Kế hoạch 192 ha, thực hiện 196,4 ha, đạt 102% kế hoạch, năng suất trung bình 17 tạ/ha, sản lượng đạt 334 tấn
. 

- Cây đậu tương: Kế hoạch 267 ha, thực hiện 276 ha, đạt 103% kế hoạch, năng suất trung bình 13,1 tạ/ha; sản lượng 361,6 tấn
. 

-  Cây chè: Tổng diện tích chè toàn huyện là 1.347,19 ha. Trong đó: kinh doanh 399 ha, kiến thiết cơ bản 743,09 ha, trồng mới năm 2020: 205,1 ha
/KH 200 ha (đạt 102,5% kế hoạch). Sản lượng búp tươi ước đạt 2.434 tấn.

- Cây thảo quả: Diện tích hiện có 286 ha (trong đó trồng mới 6 ha tại xã Khoen On). Sản lượng ước đạt 164 tấn.

- Cây ăn quả: Diện tích hiện có 261 ha (trồng mới năm 2020 là 53 ha
). 

- Cây cao su: Tiếp tục chăm sóc diện tích cây cao su đã trồng từ năm 2012 với tổng diện tích 1.020 ha. 

- Các loại cây khác: Tổng diện tích rau, đậu 372 ha, năng suất trung bình bình quân ước đạt 88,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.288 tấn. 

+ Cây sắn: Diện tích 555 ha (đạt 100% KH), năng suất 115 tạ/ha, sản lượng 6.383 tấn. 

1.2. Công tác bảo vệ thực vật

Công tác điều tra, giám sát dịch hại được thực hiện thường xuyên theo từng tuần, nắm bắt kịp thời sự phát sinh, phát triển của dịch hại trên đồng ruộng, tham mưu chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để lây ra diện rộng.

Tổng diện tích nhiễm dịch hại trên lúa và các loại cây trồng khác trong năm 2020 là 1.673,4 ha
 (nhiễm nhẹ 1.324,6 ha, nhiễm trung bình 293,6 ha, nhiễm nặng 55,2 ha). Diện tích phòng trừ 1.673,4 ha, đạt 100% diện tích nhiễm.
1.3. Công tác kiểm dịch thực vật

Tổ chức kiểm tra, kiểm dịch đầy đủ trên các giống nhập nội trước khi đưa vào sản xuất, các loại giống được cung ứng đều đảm bảo theo yêu cầu.

Kiểm tra các kho chứa nông sản trên địa bàn huyện và hàng hóa nông sản tại chợ trung tâm chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.

1.4. Chăn nuôi, thú y, thủy sản

- Về chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi: không có dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nhưng tốc độ tăng đàn chậm, trong đó đàn lợn có giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi. Số lượng đàn gia cầm tăng đáng kể. Ước đến hết năm, tổng đàn gia súc có 41.108 con (trâu: 14.602 con; đàn bò 6.375 con; đàn lợn 20.131 con), đàn gia cầm có 291.000 con; đàn chó, mèo 10.388 con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 2,2 nghìn tấn (trong đó thịt lợn ước đạt 1,2 nghìn tấn). 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

+ Hướng dẫn Nhân dân dự trữ thức ăn chăn nuôi, thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Tập trung lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên đàn gia súc, đặc biệt là các biện pháp ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

+ Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường năm 2020, tổng diện tích phun trên 4.785.000 m2 /3.190 lít hóa chất (thực hiện đợt 1: 1.500 lít, đang thực hiện đợt 2: 1.690 lít). 

+ Thực hiện công tác tiêm phòng Vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn toàn huyện. Tổng lượng vắc xin tiêm phòng là 278.060 liều
 (đã cấp đợt 1: 146.760 liều. Đang thực hiện tiêm phòng đợt 2: 131.300 liều).


- Công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ: Trong năm 2020, tổ chức kiểm soát giết mổ được trên 7.450 con gia súc, trong đó: lợn trên 6.400 con; trâu, bò, ngựa trên 1.050 con.

* Về thủy sản 

Diện tích ao, hồ nuôi trồng thủy sản hiện có 179,2 ha. Tổng số lồng cá trên lòng hồ thủy điện 390 lồng, hiện cá phát triển ổn định và cho thu hoạch đều. Trong năm 2020 không có dịch bệnh xảy ra. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt cả năm ước đạt 556 tấn/năm. Tiếp tục triển khai cho các hộ dân đăng ký nuôi trồng thủy sản theo quy định của luật thủy sản.

* Công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, thủy sản

Ngay từ đầu năm 2020, ngành nông nghiệp huyện Than Uyên đã thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, thủy sản, toàn huyện không có trường hợp vật nuôi, thủy sản bị chết do đói, rét.

2. Sản xuất lâm nghiệp
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 huyện Than Uyên, triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh; Tổ chức tổng kết công tác bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, đánh giá những việc đã làm được và những việc còn tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2020. Ban hành các chỉ thị, quyết định, công văn chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
2.2. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCCCR rừng cấp huyện mùa khô năm 2020. Cụ thể: 

+ Kiện toàn 01 BCĐ cấp huyện gồm 30 thành viên; 12 BCĐ cấp xã gồm 346 thành viên; 125 tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng thôn, bản với 12.425 thành viên. Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong BCĐ.
+ BCĐ cấp xã, tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng các thôn bản tổ chức tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ mùa khô 2020-2021. Tổ chức diễn tập PCCCR năm 2020 tại xã Tà Mung. Các chủ rừng rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng; xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để có phương án PCCCR cụ thể đối với từng vùng trọng điểm.

+ Chỉ đạo tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng ở các thôn, bản, tổ chức phát dọn, tu sửa được 31,1 km đường băng trắng cản lửa (tại các xã Mường Kim, Pha Mu, Ta Gia, Hua Nà). Hiện nay các tổ chuyên trách đang tiếp tục phát dọn, xử lý thực bì tại các hệ thống đường băng còn lại; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân quy trình đốt nương rẫy đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng; tuyệt đối không được đốt nương làm rẫy trong thời gian cao điểm khô hanh. 

- Công tác tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cùng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tới 12 xã, thị trấn; 205 lượt thôn, bản với 15.956 lượt người tham gia. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 140 thôn bản với 14.133 hộ gia đình tham gia ký cam kết. Tổ chức tuyên truyền lưu động tới 78 lượt thôn, bản với 98 lượt phát; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại 249 lượt thôn, bản với 2.131 lượt phát vào những ngày cao điểm khô hanh. Hướng dẫn các tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng xây dựng 179 biển cấm đặt tại cửa rừng và 118 biển nội quy bảo vệ rừng và PCCCR đặt tại nhà văn hóa thôn bản, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác BVR và PCCCR.

- Công tác bảo vệ rừng: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức 120 lượt tuần tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Phát hiện và xử lý 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (xử lý hành chính 18 vụ; bàn giao 01 vụ). Lâm sản tịch thu: 3,893 m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách nhà nước: 95.150.000 đồng (Tiền phạt vi phạm hành chính: 59.250.000 đồng, tiền bán tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước: 35.900.000 đồng).
2.3. Công tác phát triển lâm nghiệp

Công tác phát triển lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện: Thực hiện chỉ đạo Nhân dân chăm sóc rừng trồng năm thứ 2,3,4 tại các xã với diện tích rừng trồng 721,7 ha và 269,66 ha cây Mắc ca
.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân nhân 2 bản Noong Quang, Hua Đán tại xã Khoen On trồng mới rừng 25,45/30 ha cây sơn tra, đạt 84,8% kế hoạch giao. 

- Thực hiện chăm sóc bảo vệ cây cao su trên địa bàn huyện là 1.015 ha, đang được Công ty Cổ phần Cao su Dầu tiếng Lai Châu chăm sóc, quản lý bảo vệ.
- Gieo ươm được 615.000 cây; trong đó: Thông Mã vĩ 450.000 cây, Sơn tra 155.000 cây, Quế 10.000 cây phục vụ trồng rừng năm 2020. 
2.4. Chi trả dịch vụ môi trường rừng

- Hoàn thành công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, tổng diện tích là 26.327,92 ha, tổng kinh phí chi trả cho Nhân dân là 40.693.650.150 đồng. Trong đó: giao cho UBND các xã, thị trấn chi trả 16.782,17 ha, với số tiền 26.521.963.015 đồng; Ban quản lý rừng phòng hộ chi trả 9.545,75 ha với số tiền 14.171.687.135 đồng.

- Hoàn thành rà soát diện tích đất có rừng đủ điều kiện đưa vào kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Than Uyên là 26.924,78 ha. Trong đó: Diện tích giao cho BQL rừng phòng hộ chi trả là 9.665,96 ha; Diện tích giao cho UBND các xã, thị trấn chi trả là 17.258,82 ha.

2.5. Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên
- Kết quả thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin lâm nghiệp thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đúng quy trình quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. Năm 2020 độ che phủ rừng trên địa bàn huyện ước đạt 35,56 %.
- Công tác bảo tồn thiên nhiên: Trên địa bàn huyện có 01 trại gây nuôi động vật hoang dã (rắn hổ mang, tên khoa học Naja naja) với 302 cá thể do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu cấp phép và 02 cơ sở nuôi động vật hoang dã thông thường (01 cơ sở nuôi Hươu sao 16 cá thể với 08 đực, 08 cái; 01 cơ sở nuôi Dúi với 08 cá thể với 04 đực, 04 cái). Sau khi hồ sơ nuôi nhốt được phê duyệt và cấp phép, cán bộ Kiểm lâm địa bàn đã thường xuyên kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo. Về cơ bản chủ trại nuôi nhốt chấp hành tốt quy định về nuôi nhốt động vật hoang dã.
3. Công tác phát triển nông thôn
3.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện kế hoạch số 389/KH-BCĐ ngày 13/3/2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 Hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các nguồn vốn đã được UBND huyện phân bổ; Chỉ đạo theo dõi các dự án liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. 
Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn 07 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng cao các tiêu chí của các xã còn lại; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 63,64%. Bình quân chung đạt: 16,36 tiêu chí/xã.
- Đôn đốc UBND các xã hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán  các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn Đầu tư và các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.

3.2. Phát triển nông thôn

- Tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện: có 19 Hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động (trong đó năm 2020 thành lập mới 02 Hợp tác xã
). 

- Số HTX thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm: 03 HTX (Hợp tác xã Thanh Xuân liên kết tiêu thụ gạo Séng cù tại xã Mường Cang, Hua Nà, Tan pỏm tại xã Tà Hừa, cá lồng tại xã Mường Kim; Hợp tác xã Thanh niên Hua Nà liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổi Hua Nà; HTX Nông - Công nghiệp& Thương mại, Du lịch Than Uyên liên kết tiêu thụ sản phẩm cá tại xã Ta Gia, Khoen On).

- Kinh tế trang trại, gia trại: Chỉ đạo triển khai, rà soát các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện theo Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định trang trại. 

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Năm 2020, Trung tâm GDNN-GDTX được giao 33 lớp/990 chỉ tiêu đào tạo nghề, kết quả thực hiện 100% kế hoạch giao. Trong đó đào tạo nghề nông nghiệp chỉ tiêu giao 19 lớp, thực hiện 19 lớp/565 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch.

4. Công tác thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và phòng chống lụt bão
 Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, thực hiện kiểm tra, quản lý và bảo vệ, nâng cao hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng.

4.1. Công tác thủy lợi và cấp nước sinh hoạt

Tổ chức kiện toàn ban quản lý các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc Nhân dân phát dọn, nạo vét kênh mương; thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình sau mùa mưa bão để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021. Xây dựng danh mục vốn đầu tư trung hạn các công trình giai đoạn 2021-2025; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
- Trên địa bàn huyện có 128 công trình thủy lợi, 05 hồ chứa, trong đó: 128 công trình tưới tự chảy. Công ty Thủy nông tỉnh quản lý 13 công trình. Tổng số 350,1 km kênh mương; số km kênh mương được kiên cố hóa 289,3 km và 60,8 km kênh đất. Tổng diện tích tưới 4.798,525 ha (2.615,1 ha vụ mùa; 1921,5 ha vụ chiêm; 178,1 ha màu; 83,8 ha thủy sản). Hiện các công trình đang hoạt động tốt đều phát huy được trên 90%.

- Trên địa bàn huyện có 104 công trình cấp nước tập trung nông thôn. Cấp nước cho 8.178 hộ/41.583 nhân khẩu, 100% công trình trên do cộng đồng tự quản lý, trong đó: 41 công trình hoạt động tốt, 36 công trình hoạt động trung bình, 19 công trình hoạt động kém hiệu quả, 8 công trình không hoạt động. 


4.2. Công tác phòng chống lụt bão


- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao. Cập nhật thường xuyên các văn bản cảnh báo, dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Lai Châu để chủ động phòng tránh thiên tai xảy ra. 


- Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
. Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy mô cấp huyện năm 2020 tại Mường Kim.

- Chỉ đạo di dời 06 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở (Hua Nà 02 hộ, Phúc Than 01 hộ, Thị trấn Than Uyên 01 hộ, Tà Hừa 01 hộ, Pha Mu 01 hộ) với tổng kinh phí 120.000.000 đồng. 

- Tình hình thiệt do mưa lũ: Trên địa bàn huyện Than Uyên xảy ra nhiều trận gió lốc, sét, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân. Tập trung tại các xã: Pha Mu, Ta Gia, Mường Mít, Phúc Than, Tà Mung, Khoen On, Mường Cang, Mường Kim, Hua Nà (ước thiệt hại khoảng 3.786 triệu đồng)
.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão 24/24h trong những ngày mưa, bão.

5. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện. Năm 2020, tổ chức 3 đợt điều tra, thống kê tổng hợp đánh giá phân loại cơ sở, cụ thể 10 cơ sở cung ứng thực phẩm cho trường học; 3 sơ sở sản xuất kinh doanh đậu phụ; tuyên truyền hướng dẫn cho 38 cơ sở thu gom, xay xát nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2017. Thực hiện 01 cuộc kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP đối với các cơ sở thu gom, sơ chế, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn huyện; kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo tổ chức cấp giấy xác nhận cho cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh ATTP 11 cơ sở góp phần hoàn thiện hồ sơ mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của huyện; mở lớp tập huấn về vệ sinh ATTP cho 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản; tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn triển khai ký cam kết ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện, kết quả đã có 12/12 xã, thị trấn triển khai và tổng số có 239 cơ sở ký cam kết.

6. Hỗ trợ phát triển sản xuất các mô hình, dự án

6.1. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 và Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu.
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân trên dịa bàn huyện. Kết quả:  Tổng kinh phí đã giao 19.606,4 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 là: 5.214 triệu đồng (trong đó, kinh phí giao tại Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 11/2/2020 là 3.554 triệu đồng
; kinh phí giao tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 là 1.660 triệu đồng
). 

+ Kinh phí hỗ trợ trồng chè: 14.117 triệu đồng theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Than Uyên.

+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây Sơn tra: 275,4 triệu đồng theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu.
6.2. Chương trình MTQG Giảm nghèo

a)  Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 1, Chương trình 30a
Thực hiện theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Than Uyên. Tổng vốn giao: 7.835 triệu đồng. Trong đó: 

- Hỗ trợ trồng trọt: 4.350 triệu đồng, Hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất, chăn nuôi: 1.518,1 triệu đồng, Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản: 345 triệu đồng, Hỗ trợ tiêm phòng vắc xin: 1.621,9 triệu đồng.

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 2, Chương trình 135 (Phối hợp với Trung tâm DVNN, UBND các xã)

Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Than Uyên. Tổng vốn giao: 2.390 triệu đồng. Trong đó: 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế: thực hiện 09 dự án với tổng kinh phí 1.390 triệu đồng, UBND huyện giao cho UBND các xã có các thôn bản đặc biệt khó khăn làm chủ đầu tư. Trong đó: có 05 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện tại 09 thôn bản đặc biệt khó khăn tại các xã khu vực II (Mường Than, Hua Nà, Mường Cang, Pha Mu, Ta Gia), tổng kinh phí 450 triệu đồng. và 04 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện tại các xã khu vực III (Mường Kim, Tà Mung, Tà Hừa, Khoen On): Tổng kinh phí 940 triệu đồng.

- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: UBND huyện giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư. Kế hoạch xây dựng triển khai 02 dự án, tổng kinh phí 1.000 triệu đồng.

6.3. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và xây dựng OCOP

a) Tình hình triển khai thực hiện Chương trình OCOP

- Kế hoạch phân bổ vốn: Kinh phí thực hiện xây dựng OCOP là 405,2 triệu đồng, được phân bổ tại Quyết định 294/QĐ-UBND ngày ngày 12/3/2020 của UBND huyện Than Uyên. 

- Tình hình hỗ trợ xây dựng hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm: Hỗ trợ xây dựng hồ sơ và hoàn thiện sản phẩm cho nông sản huyện được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP. Kết quả, có 03 sản phẩm nông sản của huyện được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3-4 sao: Gạo đặc sản Séng cù Than Uyên (đạt 4 sao); gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa và gạo Tẻ tròn (đạt 3 sao). 

- Chỉ đạo Hoàn thiện hồ sơ cho 03 chủ thể/06 sản phẩm dự thi OCOP đợt 2 năm 2020. Cụ thể: (ổi Hua Nà của HTX Thanh niên Hua Nà; cá trắm sấy, cá lăng sấy của HTX Thanh niên Thẩm Phé; Chả cá nướng, chả cá viên, ruốc cá của HTX Nông - Công nghiệp và Thương mại Du lịch Than Uyên), kết quả đạt 3 sao cấp huyện. Hiện đang gửi Hội đồng cấp tỉnh đánh giá phân xếp hạng cấp tỉnh.

b) Về Chương trình nông thôn mới

- Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và nguồn vốn đã được UBND huyện phân bổ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn theo quy định.
- Chỉ đạo UBND xã Mường Kim thực hiện dự án trồng cây xanh (cây Ban Tây Bắc) trên tuyến đường bản Thẩm Phé xã Mường Kim, tổng chiều dài 1,2 km/244 cây; tổng kinh phí thực hiện 270 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân.


(Có phụ biểu 01, 02 kèm theo)


III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
1.  Các kết quả đạt được

- Công tác tuyên truyền về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thực hiện đầu tư thâm canh tăng vụ được chú trọng, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong phát triển nông nghiệp, từng bước thay đổi dần tập quán canh tác của người dân.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 1.194 tấn so KH (đạt 103,8% kế hoạch), an ninh lương thực trên địa bàn huyện tiếp tục được đảm bảo. Việc triển khai cánh đồng tập trung sử dụng các giống thuần chất lượng cao tiếp tục được duy trì và mở rộng. Diện tích lúa hàng hóa tập trung toàn huyện là 1.300 ha, sản lượng đạt 7.020 tấn. Triển khai tăng vụ đối với ngô Thu đông và ngô vụ Đông tại các xã: Mường Kim, Mường Cang, Tà Mung, Mường Than, Phúc Than được 610 ha, các cây rau màu vụ đông.
- Tiếp tục mở rộng phát triển vùng chè nguyên liệu, diện tích chè trồng mới năm 2020 đạt 102,5% kế hoạch, chè cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt. Đã tích cực, chủ động chuyển đổi một số diện tích ngô, lúa nương hiệu quả thấp sang trồng chè.

- Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đã cơ bản được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Việc chuyển dịch thời vụ và cơ cấu cây trồng đã có những chuyển biến tích cực, các xã, thị trấn thực hiện gieo cấy đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, nâng cao năng suất, sản lượng, giải phóng một phần sức lao động của người nông dân. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện nghiêm túc, huy động được sự vào cuộc của cả 
- Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Duy trì 7/11 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí của các xã còn lại; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 63,64%.

- Diện tích rừng hiện có tiếp tục được bảo vệ tốt, tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,56% (tăng 0,38% so với năm 2019). Công tác trồng rừng tiếp tục được thực hiện; không có vụ cháy rừng lớn xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Một số diện tích chè mới trồng chưa được quan tâm chăm sóc nên sinh trưởng, phát triển chậm.

- Công tác chăn nuôi không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc triển khai thực hiện các quy định về theo dõi, quản lý đàn vật nuôi và thủy sản, việc kê khai các hộ sản xuất theo quy mô trang trại theo quy định của các Luật còn chậm.
- Số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng còn xảy ra đặc biệt là các vụ vi phạm về khai thác, tàng trữ lâm sản; chỉ tiêu trồng rừng không đạt kế hoạch giao. Một bộ phận nhân dân ỷ lại không chủ động chăm sóc, bón phân, bảo vệ rừng trồng.

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội ở một số xã, cần điều chỉnh bổ sung.

2.2. Nguyên nhân

 - Một số diện tích chè phát triển kém do nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận người nông dân về giá trị lâu dài do cây chè mang lại nên chưa chủ động đầu tư, chăm sóc và bảo vệ kịp thời.
- Tình trạng thả rông gia súc còn xảy ra, một số hộ chưa quan tâm chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Tình hình Dịch tả lợn Châu Phi tuy không tái phát ở Than Uyên nhưng cơ tái phát ở các huyện, tỉnh lân cận làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng đàn và tỷ lệ tái đàn gia súc của huyện.

- Ý thức bảo vệ và phát triển rừng của một bộ phận nhân dân chưa cao, hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế, lực lượng kiểm lâm còn mỏng lên vẫn còn xảy ra các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Diện tích rừng trồng manh mún, phân tán, chưa có đường lâm nghiệp để đi lại và vận chuyển vật tư. Chính sách Nhà nước chỉ đầu tư hỗ trợ 1 lần (năm đầu) 100% tiền cây giống và chuyển đổi, khai hoang, làm đất, các năm tiếp theo không hỗ trợ cây giống trồng dặm, tiền công lao động chăm sóc.
- Nhu cầu cho xây dựng nông thôn mới rất lớn, trong khi khả năng hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn của địa phương cho xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp, huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, đóng góp của Nhân dân, vốn tín dụng để xây dựng NTM đạt kết quả chưa cao là nhân tố hạn chế không nhỏ đến việc thực hiện ở cơ sở.
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2021
I. KẾ HOẠCH 

1. Sản xuất nông nghiệp

- Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 31.700 tấn. Trong đó: 

+ Lúa 4.799 ha, sản lượng lúa cả năm ước đạt 25.044 tấn (trong đó lúa ruộng 4.719 ha, sản lượng 24.965 tấn; lúa nương 80 ha, sản lượng 80 tấn). 

+ Ngô 1.775 ha, sản lượng ngô cả năm ước đạt 6.655 tấn.

- Lạc 195 ha, sản lượng ước đạt 331,5 tấn.

- Đậu tương 227 ha, sản lượng 295 tấn.

- Cây chè 1.547 ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt 4.840 tấn.

- Cây sắn: 560 ha, sản lượng 6.382 tấn.

- Cây thảo quả: 286 ha, tại các xã Phúc Than, Mường Than, Tà Mung, Khoen On. Sản lượng ước đạt 170 tấn.

- Cây ăn quả 291 ha, trong đó trồng mới 30 ha. Sản lượng ước đạt 307 tấn.

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 48.950 con (trâu 16.180 con; bò 6.540 con; lợn 26.230 con) tốc độ tăng đàn 19,1%; gia cầm 277.000 con.
- Thuỷ sản: 179,2 ha, số lượng lồng cá 500 lồng, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng và ước đạt 650 tấn.

 (Có phụ biểu 03a, 30b kèm theo)

2. Sản xuất lâm nghiệp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và chi trả DVMTR trong cộng đồng dân cư; Hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho các hộ nhận khoán, tổ chức tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng trồng đảm bảo thời vụ; Chăm sóc rừng trồng đã thực hiện theo các dự án. Gieo ươm cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2021. Trồng rừng mới tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu cấp trên giao. Quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh hiện có; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 36%.

3. Công tác phát triển nông thôn
- Duy trì 07/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Pha Mu). Bình quân đạt 17,27 tiêu chí/xã.
- Tổ chức triển khai thực hiện các mô hình, dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

(Có phụ biểu 03 kèm theo)

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý điều hành
- Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan trong khối nông nghiệp, xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nông nghiệp và các ngành đoàn thể khác và UBND các xã, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên tuyền, vận động, chỉ đạo sản xuất theo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng thâm canh. Trên cơ sở những chủ trương, định hướng của huyện, các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, thực sự coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên ở địa phương.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cụ thể hóa kế hoạch đến từng thôn bản; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nông nghiệp và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đưa ra những biện pháp chỉ đạo cụ thể, phát huy ý thức tự giác và những tiềm lực sẵn có trong dân, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở, chủ động thực hiện kế hoạch và kịp thời xử ý các tình huống phát sinh.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia vào các chuỗi sản xuất nông nghiệp.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Lĩnh vực trồng trọt

2.1.1. Đối với các cây lương thực
- Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục duy trì, phát triển vùng lúa hàng hóa tập trung 1.400 ha tại các xã: Mường Than, Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, sử dụng giống lúa thuần chất lượng cao, năng suất ổn định. Quan tâm tạo cơ chế thúc đẩy duy trì và phát triển nhãn hiệu gạo Séng cù, Tan Pỏm. Đẩy mạnh liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

+ Đối với cây lúa: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, gieo cấy chủ yếu các giống thuần xác nhận (80% diện tích), lúa lai 15% diện tích, còn lại là các giống địa phương. Chỉ đạo các cơ chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đôn đốc Nhân dân gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2020-2021 trong khung thời vụ theo quy định, hạn chế gieo cấy trà sớm (vì trùng với tiết đại hàn), tập trung phần lớn diện tích gieo cấy trà chính vụ (gieo mạ từ 20/12 - 30/12/2020, cấy từ 24/01 - 14/02/2021).
+ Đối với cây ngô: Cơ cấu giống gieo trồng chủ yếu là các giống ngô lai có năng suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh (chiếm >97% diện tích).

- Thực hiện đầu tư thâm canh, bón phân đầy đủ, cân đối giữa các loại phân bón. Đặc biệt chú trọng công tác làm đất, vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo cấy. 
- Làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo đi đôi với tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh với phương châm “phòng là chính”, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo “nguyên tắc 4 đúng”.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo điều kiện tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Phát triển giao thông nội đồng gắn với cải tạo đồng ruộng, hình thành và mở rộng các cánh đồng tập trung.

- Phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, vật tư nông nghiệp thường xuyên bám sát cơ sở, có kế hoạch cung ứng kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2.1.2. Đối với cây công nghiệp 
- Cây chè: Tập trung chỉ đạo đầu tư thâm canh, chăm sóc đảm bảo đúng quy trình những diện tích chè đã trồng, thực hiện trồng xen lạc, đậu tương... trên những diện tích chè giai đoạn kiến thiết cơ bản. Quản lý tốt chất lượng vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Nông dân trong việc tạo vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Làm tốt công tác trồng chè mới năm 2021 theo kế hoạch, với tổng diện tích 80 ha tại các xã: Mường Kim 20 ha, Tà Mung 24 ha, Khoen On 15 ha, Tà Hừa 21 ha.
- Tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ những diện tích Thảo quả, Cao su, Mắc ca, Sơn tra, Quế hiện có.

2.2. Chăn nuôi, thuỷ sản

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; trước mắt là công tác phòng chống đói, rét vào mùa Đông. Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, chủ động các biện pháp dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra, quản lý chặt chẽ công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ và tuyên truyền hướng dẫn xây dựng quy ước, hương ước không thả rông gia súc. Tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ, xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung.

- Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn duy trì và nhân rộng các mô hình dự án chăn nuôi có giá trị kinh tế cao đã được đầu tư trên địa bàn.

- Tuyên truyền vận động nhân dân không thả rông gia súc trong mùa đông, dự trữ thức ăn cho mùa khô, rét, hướng dẫn ủ thức ăn chăn nuôi... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét.

- Phát triển chăn nuôi có chuồng trại, có chăn dắt, quy hoạch chăn thả, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế trang trại theo hình thức hộ và nhóm hộ. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ thú y cấp xã, bản để có đủ năng lực chủ động phòng, chống dịch bệnh; kịp thời ngăn chặn khi có dịch bệnh xảy ra.

- Khai thác, tận dụng tốt diện tích mặt nước hiện có, quản lý tốt về khai thác thuỷ sản trên lòng hồ thủy điện, các sông, suối trên địa bàn. Vận động Nhân dân đầu tư thâm canh, nhân rộng những mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Đẩy mạnh vận hành các chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi, thủy sản gắn với tiêu thụ sản phẩm.

2.3. Lĩnh vực Lâm nghiệp

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Phòng cháy chữa cháy, tiến hành phân công trực và kiểm tra các phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổ chức cho các hộ dân sống ven rừng tham gia ký cam kết bảo vệ rừng. 

- Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được hưởng lợi theo quy định tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
2.4. Lĩnh vực Thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, phòng chống lụt bão

- Chủ động nạo vét kênh mương, duy tu, bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất. Rà soát, đánh giá hiện trạng những công trình cấp nước sinh hoạt hiện có, tập trung đầu tư sửa chữa các công trình đã xuống cấp hư hỏng.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, đầu tư các công trình, hướng dẫn cơ sở xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ quản lý, vận hành công trình sau đầu tư.

2.5. Công tác phát triển nông thôn và xây dựng Nông thôn mới 
2.5.1. Nông thôn mới

 - Tiếp tục triển khai các dự án thành phần, tập trung đầu tư các dự án vào các công trình có tính thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân góp công, góp đất xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, các tiêu chí cần ít sự đầu tư của Nhà nước.

- Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là đối với 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình, dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
- Tập trung các nguồn vốn đầu tư vào các xã, các điểm, các tiêu chí chưa đạt mục tiêu theo lộ trình trong giai đoạn tiếp theo. 

2.5.2. Phát triển nông thôn

-  Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thực hiện các mô hình dự án: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao, dễ áp dụng. Tuyên truyền cho Nhân dân, nhân rộng các mô hình, dự án đã đầu tư có hiệu quả.

- Công tác Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản: Phối hợp với chi cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh ATTP đối với các cơ sở thu gom, sơ chế, kinh doanh hàng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện.  

Trên đây là báo cáo tổng kết ngành nông, lâm nghiệp năm 2020, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của UBND huyện Than Uyên.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lai Châu

- Sở NN&PTNT;

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan trong khối nông nghiệp;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.


	T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 




	� Lúa 4.770,9 ha; ngô 1.854,5 ha; lạc 196,4 ha; đậu tương 276 ha; cây sắn 555 ha.


	�Lúa: Vụ Đông Xuân: Kế hoạch 1.947 ha, thực hiện 1.980,8 ha/, đạt 101,7% kế hoạch; năng suất đạt 58,5 tạ/ha, sản lượng đạt 11.588 tấn (đạt 99,7% kế hoạch). Vụ Mùa: Kế hoạch 2.736 ha, thực hiện 2.709,1 ha, đạt 99% kế hoạch, năng suất 51,5 tạ/ha, sản lượng 13.952 tấn (đạt 107,3% kế hoạch). Lúa nương: Kế hoạch 90 ha, thực hiện 81 ha, đạt 90% kế hoạch, năng suất đạt 11,4 tạ/ha, sản lượng đạt 92 tấn (đạt 102,6% kế hoạch). Cánh đồng sản xuất hàng hóa tập trung: Đã triển khai được 1.300 ha, sử dụng một số giống lúa chất lượng cao như: Séng cù, J02, Bắc thơm số 7 KBL, Hương thơm số 1, Nếp 97 (đạt 100% kế hoạch), năng suất trung bình đạt 54 tạ/ha, sản lượng đạt 7.020 tấn. 


	�Ngô:Ngô Xuân Hè: Kế hoạch 1.275 ha, thực hiện 1.245 ha, đạt 97,6%, năng suất đạt 36 tạ/ha, sản lượng đạt 4.482 tấn. Vụ Thu đông: Kế hoạch 395 ha, thực hiện 407,5 ha, đạt 103% kế hoạch, năng suất đạt 33,3 tạ/ha, sản lượng 1.355 tấn. Vụ đông 202 ha, năng suất 26 tạ /ha, sản lượng 525 tấn.


� Lạc:Vụ Xuân hè: 112,4 ha, năng suất 17 tạ/ha, sản lượng 191 tấn. Vụ Thu đông 84 ha, năng suất 17 tạ/ha, sản lượng 143 tấn.


� Đậu tương: Vụ Xuân hè 148 ha; sản lượng 193,9 tấn. Vụ thu đông 128 ha; sản lượng 167,7 tấn.


	� Phúc Than: 13,24 ha; Mường Mít: 12,35 ha; Mường Cang 13,34; Mường Kim: 42,08 ha; Tà Mung: 39,27 ha; Ta Gia: 18,76 ha; Khoen On: 20,8 ha; Tà Hừa: 45,26 ha.


	�Chương trình MTQG đa dạng hóa sinh kế 17 ha (xoài Đài Loan 7 ha, Chuối tiêu hồng 10 ha); Hỗ trợ sản xuất theo Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu 10,94 ha (Bưởi da xanh 0,6 ha, tại các xã Mường Than, Mường Cang, Mường Kim; Bưởi diễn 1,85 ha, tại các xã Mường Than, Mường Kim; Xoài Đài Loan 4,29 ha, tại các xã Mường Kim; Ổi 2 ha, tại xã Hua Nà; Na 2,2 ha tại xã Mường Kim); Dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị 23,1 ha (Xoài 8,1 ha - xã Tà Hừa; Chanh Leo 15 ha xã - Tà Mung, Pha Mu) và một số diện tích Nhân dân tự trồng. Hiện nhân dân đang chăm sóc và bảo vệ, cây đang sinh trưởng phát triển bình thường.


�Trên cây lúa vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu là 1.597,4 ha (nhiễm nhẹ 1.251,6 ha, nhiễm trung bình 290,6 ha; nhiễm nặng 55,2), diện tích phòng trừ là 11597,4 ha, đạt 100% diện tích nhiễm. Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm: bệnh đạo ôn lá, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá, sâu cuốn lá, rầy, vàng lùn soắn lá, khô đầu lá, ốc bươu vàng, chuột, đạo ôn cổ bông, nhện gié, thối bẹ lá đòng, bọ xít dài… Trên cây ngô: Đối tượng gây hại chủ yếu là sâu keo mùa thu, diện tích nhiễm là 50 ha (nhiễm nhẹ 49 ha, nhiễm trung bình 1 ha), diện tích phòng trừ 50 ha, đạt 100% diện tích nhiễm. Trên cây chè: Đối tượng gây hại chủ yếu là rầy xanh, diện tích nhiễm 26 ha (nhiễm nhẹ 24 ha, nhiễm trung bình 02 ha), diện tích phòng trừ 26 ha, đạt 100% diện tích nhiễm.


�Vắc xin cấp đợt 1 cụ thể: (LMLM 14.500 liều, THT trâu, bò 14.500 liều, Nhiệt thán 6.510 liều, Tai xanh 2.700 liều, Dịch tả lợn 9.550 liều, Cúm gia cầm 91.000 liều, bệnh dại 8.000 liều). Vắc xin thực hiện đợt 2 cụ thể: (LMLM 13.725 liều, THT trâu, bò 13.775 liều, Tai xanh 6.590 liều, Dịch tả lợn 10.210 liều, Cúm gia cầm 87.000 liều).


�Rừng trồng năm 2 là: 11,04 ha rừng trồng theo Đề án phát triển cây Sơn Tra tại xã Tà Mung. Chăm sóc cây Mắc ca năm 2 là 116,91 ha (Chăm sóc cây Mắc ca xen Chè 95,76 ha: Mường Cang 4,96 ha, Mường Kim 38,73 ha, Tà Hừa 22,94 ha, Tà Mung 9,15 ha, Ta Gia 19,98 ha; Chăm sóc cây Mắc ca trồng thuần 21,15 ha tại xã Pha Mu). Rừng trồng năm 3 là: 192,56 ha (Chăm sóc rừng trồng theo Đề án cây Quế 99,53 ha: Mường Than 9,72 ha, Mường Mít 27,4 ha,Thị trấn Than Uyên 2,58 ha, Mường Cang 14,9 ha, Pha Mu 22,1 ha, Ta Gia 14,96 ha, Khoen On 7,87 ha; Chăm sóc rừng trồng theo Đề án cây Sơn Tra là 93,03 ha: Mường Than 27,54 ha, Tà Hừa 28,21 ha, Tà Mung 18,05 ha, Khoen On 19,23 ha;  Chăm sóc cây Mắc Ca xen chè năm 3 là 152,75 ha: Hua Nà 8,54 ha, Mường Cang 24,39 ha, Tà Hừa 20,92 ha, Mường Kim 48,47 ha, Tà Mung 21,38 ha, Ta Gia 10,12 ha, Khoen On 18,93 ha). Rừng trồng năm 4 là: 518,1 ha (Chăm sóc rừng trồng thay thế 324,56 ha: Mường Mít 139,6 ha, Mường Kim 42,97 ha, Tà Hừa 106,18 ha, Ta Gia 25,6 ha, Khoen On 10,21 ha; Chăm sóc rừng trồng theo Đề án là 193,54 ha, gồm có: Đề án phát triển cây Quế là 96,98 ha: Mường Than 33,03 ha, Mường Cang 9,28 ha, Pha Mu 18,0 ha, Ta Gia 17,15 ha, Tà Mung 19,52 ha. Đề án phát triển cây Sơn Tra 96,56 ha: Mường Than 50,5 ha, Tà Mung 29,36 ha, Khoen On 16,7 ha).


	� HTX Nông - Công nghiệp và thương mại - Du lịch Than Uyên (Xóm mới - Mường Cang) thành lập tháng 01/2020; HTX  nông nghiệp Khánh Hương (Xóm mới - Mường Cang) thành lập tháng 5/2020.


�Công văn số 662/UBND-NN ngày 22/4/2020 về việc tăng cường công tác PCTT & TKCN; Quyết định số 710/QĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 03/6/2020 về phân công các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phụ trách các xã, thị trấn huyện Than Uyên; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND huyện Than Uyên về Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, thiên tai tại xã Hua Nà huyện Than Uyên năm 2020.





�Về nông, lâm nghiệp (ước thiệt hại khoảng 2.020 triệu đồng). Diện tích lúa, rau màu bị ảnh hưởng do mưa lũ, mưa đá kèm theo gió lốc 235,574 ha. Trong đó diện tích lúa bị thiệt hại là 206,549 ha; rau màu, cây trồng hàng năm bị thiệt hại 29,025 ha; Thiệt hại về chăn nuôi (ước thiệt hại khoảng 216 triệu đồng). Tại các xã: Mường Kim: Tại bản Thẩm Phé thiệt hại 02 lồng cá ước thiệt hại 95 triệu đồng; Phúc Than: Tại bản Nậm Sáng có 03 con lợn bị sét đánh chết khoảng 180kg; Ta Gia: 02 con trâu bị sét đánh chết tại bản Gia; 50 con gia cầm con bị chết do mưa đá; Thiệt hại về nhà ở (ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng). Số nhà bị ảnh hưởng 357 hộ do gió lốc, mưa đá làm ảnh hưởng phần mái; Về công trình thủy lợi, giao thông, công trình công cộng (ước thiệt hại khoảng 750 triệu đồng).


� Hỗ trợ phát triển lúa thuần: 70 tấn; diện tích 1.000 ha, kinh phí 1.145 triệu đồng (thực hiện hỗ trợ vụ mùa 2020 và vụ Đông xuân 2020-2021). Hỗ trợ phát triển ngô lai: 10,5 tấn; diện tích 700 ha, kinh phí 700 triệu đồng. 


� Hỗ trợ phát triển cây ăn quả và cải tạo vườn tạp: 10,94 ha, kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao, (sử dụng cây giống 2 năm tuổi gồm bưởi Da xanh 0,6 ha; bưởi Diễn 1,85 ha; xoài Đài Loan 4,29 ha; ổi Đài loan 2 ha; Na dai 2,2 ha). Hỗ trợ kinh phí làm lồng cá: 40 lồng, kinh phí 400 triệu đồng (tại xã Mường Kim, Ta Gia).
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